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30-meter Infrared Internet Camera 
 
Để đáp ứng vớ i  nhu cầu th ị trường, tập đoàn PLANET giớ i  thiệu sản phẩm camera hồng ngoạ i  khoảng cách 
xa 30m, ICA-300. Camera hồng ngoạ i  ICA-300 có khả năng quan sát trong bóng tố i  và chống nước ch ịu được 
thờ i  t iết khắc nghiệt. ICA-300 là một ứng dụng hoàn hảo cho việc quan sát ngày và đêm, bạn cũng có thể kết 
hợp vớ i  camera Pan/Tilt, Internet Video Server, Digital Video Recorder của PLANET cho nhiều ứng dụng 
khác nhau. 
 
ICA-300 có độ phát xạ bằng 0 Lux, khả năng quan sát trong bóng đêm vớ i  12 đèn hồng ngoạ i  xung quanh 
ống kính. Vớ i  công nghệ đèn LED mớ i , các đèn này sẽ cho hình ảnh đơn sắc (đen trắng) khi quan sát trong 
bóng tố i  đêm hoàn toàn ở khoảng cách 30 mét. Thêm vào đó vỏ bọc bằng nhôm ch ịu được thờ i  t iết, ICA-300 
IR hồng ngoạ i  đảm bảo hoạt động tin cậy trong mọ i  môi trường. 
 

>>> Mô hình ứng dụng  
 Kết hợp ICA-300 và phần mềm Camview để quan sát ban đêm 

 
>>> Đặc tính kỹ thuật  

  Ống kính CCD chất lượng cao, kích thước 1/3 inch 
 Hình ảnh chất lượng cao, rõ nét cả ban ngày và đêm 
 Công nghệ đèn LED mớ i  (hiệu ứng AlGainPLED) hiệu quả cao khi quan sát 

trong bóng đêm 
 Đèn LED sử  dụng trên ICA-300 có độ sáng gấp 4 lần loạ i  đèn LED hồng ngoạ i  

thông thường 
 Bảo vệ nguồn khi đột ngột quá dòng 
 Đ iều khiển trễ CDS ngăn cản sự  đóng mở của đèn LED làm tăng tuổ i  thọ 
 Chân đế bằng kim loạ i  đặc biệt nâng cao độ sáng và tản nhiệt 
 Ch ịu được thờ i  t iết khắc nghiệt thích hợp vớ i  các môi trường khác nhau 
 Cắm vào và xem, tích hợp vớ i  môi trường mạng một cách đơn giản 
 Hỗ trợ mạng TCP/IP, SNMP emai, các chuẩn HTTP, ICA-300 có thể được 

triển khai trong môi trường hỗn hợp mạng IP và mạng không phả i  IP 
 Dễ dàng cấu hình: ngườ i  quản tr ị mạng có thể cấu hình và quản lý ICA-300 

theo tiện ích cài trên hệ đ iều hành window hoặc theo trình duyệt Web 
 Phát hiện vật chuyển động, tính năng này nhằm theo dõi sự  chuyển động 

đáng nghi trong một khu vực 
 Hỗ trợ DDNS, đưa dữ  l iệu hình ảnh lên FTP server, cảnh báo thông đ iệp dướ i  

dạng menu popup 
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>>> Thông số kỹ thuật  

 
Product 
Model ICA-300 
Camera Specification 
Sensor  1/3'' CCD sensor 
Gain control  Auto Gain Control (AGC) 
White baLANce  Auto 
Focus  Fixed 
White BaLANce  Auto 
BLC  Auto 
Minimum Illumination  0.05LUX@ IR on  
Lens  6mm 
Video Output  Composite 1.0 Vp-p at 75 ohm 
IR LED  High-light ledx12pcs 
IR View Angle  View angle : 80 Degree, Beam spread : 20 Degree / per LED 
IR Wavelength  850 mm 
IR Status  Under 10 Lux by CDS auto control 
Image(Video Setting) 
Image compression  JPEG, 3 levels 
Video Resolution and Frame 
Rate  640 x 480 (30fps), 352 x 288 (30fps), 320 x 240 (30fps), 176 x 144 (30fps) 

Network and Configuration 
Network interface  1 x 10/100Mbps RJ-45 port 
Connection type  Static IP, PPPoE, DHCP 
Management  Web, utility 
Hardware 
Dimension  95 (Diameter) x 200 mm (L) 
Power requirement  90-240V AC, 50/60Hz 
Power consumption  IR on:280 mA, IR off: 100mA 
Protection Class  IP-66 classification 

Environment  Temperature: 0~50 degree C  
Humidity: 0~95% non-condensing  

Emission  CE, FCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Thông tin đặt hàng  
ICA-300-NT Internet Camera (RJ-45) 
ICA-300-PA 30M Infrared Internet Camera (PAL) 
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PLANET Technology Corporation 
Planet reserves the right to change specifications without prior notice. 

All brand names and trademarks are property of their respective owners. 
Copyright © 2005 PLANET Technology Corp. All rights reserved FC CE  

11F, No. 96, Min Chuan Road, Hsin Tien, Taipei, Taiwan. 
Tel: 886-2-2219-9518 Fax: 886-2-2219-9528 
Email : support@netcom.com.vn  
Web site : http://www.planet.com.vn 
VoIP Gateway: vip.planet.com.tw C-ICA300 12 – 05 

 

 

 


